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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

Số: 70/2016/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2016 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả 

hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất,kinh doanh tại 

doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của ChínhpPhủ về giám 

sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 
động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám 
sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 3151/TTr-STC ngày 
31/10/2016).                                                       

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát tài chính và đánh 

giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
do UBND tỉnh quản lý. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày  28 tháng  11 năm 2016.  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các 

sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, 
Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND 
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tỉnh làm chủ sở hữu; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp  

nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 70/2016/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên) 

  
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp 

loại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước, giám sát tài chính đối với doanh 
nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 
87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC 
ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã 

hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh. 
2. Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh quyết định thành lập. 
3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do UBND tỉnh 

quản lý. 
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu. 
5. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xổ số, đánh giá hiệu quả 

hoạt động và công khai thông tin tài chính theo quy định tại Quy chế này và quy định 
của pháp luật về xổ số. Trường hợp quy định của pháp luật về xổ số khác quy định tại 
Quy chế này và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP thì áp dụng theo quy định của pháp luật 
về xổ số. 

 
Chương II 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  
VÀ XẾP LOẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

 
Mục 1 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 
Điều 3. Chủ thể giám sát 
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1. UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tài chính và 
đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là công ty 
TNHH MTV độc lập do UBND tỉnh quyết định thành lập. 

2. Sở Tài chính tỉnh là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện giám sát tài 
chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài 
chính đối với các doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập. 

Điều 4. Nội dung giám sát 
Thực hiện theo nội dung giám sát quy định tại Điều 9 Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP. 

Điều 5. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính và phương thức giám sát   
1. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 87/2015/NĐ-CP.  
2. Phương thức giám sát tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 

số 87/2015/NĐ-CP.  

Điều 6. Tổ chức giám sát 
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính  
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch giám sát tài chính (bao gồm kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài chính) đối với 
các doanh nghiệp và công bố trước ngày 31 tháng 01 hằng năm.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh và cơ quan liên quan 
thực hiện công tác giám sát tài chính theo quy định; giám sát theo chuyên đề hoặc theo 
yêu cầu của UBND tỉnh. 

c) Căn cứ báo cáo kết quả giám sát tài chính của các doanh nghiệp; lập báo cáo 
giám sát tài chính sáu (06) tháng và hàng năm tham mưu UBND tỉnh để báo cáo Bộ 
Tài chính. Báo cáo giám sát tài chính sáu (06) tháng gửi UBND tỉnh, Bộ Tài chính 
trước ngày 31 tháng 8 của năm báo cáo và Báo cáo giám sát tài chính năm trước ngày 
31 tháng 5 của năm tiếp theo. 

d) Trường hợp báo cáo tài chính có dấu hiệu không đầy đủ, chính xác, phải báo 
cáo UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thuê công ty kế toán, kiểm toán độc lập đáp ứng 
điều kiện chuyên môn thực hiện việc soát xét lại số liệu tài chính của doanh nghiệp để 
có cơ sở đưa ra đánh giá, nhận xét và kết luận giám sát. 

đ) Trường hợp doanh nghiệp mất an toàn tài chính quy định tại Điều 24 Nghị 
định số 87/2015/NĐ-CP thì báo cáo UBND tỉnh thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc 
biệt theo quy định tại Mục 4, Chương III Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Phối hợp với Sở Tài chính giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 

của doanh nghiệp và giám sát việc góp vốn, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 
- Lập báo cáo kết quả nội dung giám sát tại doanh nghiệp chậm nhất là sau 05 

ngày kết thúc công tác giám sát và gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp. 
3. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
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- Phối hợp với Sở Tài chính giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, 
tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người 
quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo 
quy định của Bộ Luật Lao động. 

- Lập báo cáo kết quả nội dung giám sát tại doanh nghiệp chậm nhất là sau 05 
ngày kết thúc công tác giám sát và gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp. 

4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
- Phối hợp với Sở Tài chính: 
+ Giám sát tình hình thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích theo các chỉ tiêu 

số lượng, chất lượng đối với diện tích được miễn thuỷ lợi phí được ngân sách cấp bù 
kinh phí của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam theo quy định hiện hành. 

+ Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm tại Công ty TNHH một thành viên Thuỷ 
nông Đồng Cam, trình UBND tỉnh phê duyệt (quy định tại Điều 18 Thông tư số 
41/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính). 

- Lập báo cáo kết quả nội dung kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp chậm nhất là 
sau 05 ngày kết thúc công tác giám sát và gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp. 

5. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh 
- Phối hợp với Sở Tài chính giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về 

thuế, các khoản thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp.   
- Lập báo cáo kết quả nội dung giám sát tại doanh nghiệp chậm nhất là sau 05 

ngày kết thúc công tác giám sát và gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp. 
6. Trách nhiệm của doanh nghiệp 
a) Xây dựng và ban hành các quy trình quản lý phục vụ giám sát tài chính và 

đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: Quy 
trình kế hoạch ngân sách và dự báo, quy trình kế toán, lập báo cáo tài chính hợp nhất 
(nếu có), quy trình quản lý rủi ro tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy chế 
giám sát tài chính. 

b) Ban hành quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng, ban; cơ 
chế phối hợp giữa các phòng, ban, đặc biệt là các phòng, ban có chức năng giám sát và 
bộ phận kiểm soát nội bộ; tổ chức giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Chủ 
tịch Công ty sử dụng bộ máy trong tổ chức của doanh nghiệp để thực hiện việc giám 
sát này. Doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả công tác giám sát tài chính nội bộ định 
kỳ hàng năm theo yêu cầu của UBND tỉnh (nếu có). 

c) Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động của bộ phận kiểm 
soát nội bộ nói riêng và doanh nghiệp nói chung, đảm bảo thu thập được thông tin về 
các chỉ tiêu giám sát tài chính doanh nghiệp. 

d) Lập và gửi các báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính, đánh giá tình 
hình thực trạng và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị 
định số 87/2015/NĐ-CP  và  tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC của 
Bộ Tài chính và phần bảng biểu bao gồm các Biểu số 02.A, 02.B, 02.C, 02.D, 02.Đ, 
ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC. Thời hạn nộp báo cáo UBND tỉnh 
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và Sở Tài chính như sau: Đối với báo cáo sáu (06) tháng gửi trước ngày 31 tháng 7 
hàng năm; báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo. 

đ) Được quyền thuê tổ chức dịch vụ tư vấn tài chính để xây dựng chỉ tiêu giám 
sát tài chính đặc thù (nếu có), báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở để tổ 
chức thực hiện. 

e) Có trách nhiệm thuê công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập theo 
yêu cầu của UBND tỉnh để soát xét lại số liệu tài chính của doanh nghiệp, chi phí này 
được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp. 

g) Xây dựng và thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, khắc phục các nguy 
cơ mất an toàn tài chính doanh nghiệp, rủi ro trong quản lý tài chính doanh nghiệp khi 
có cảnh báo của UBND tỉnh, Sở Tài chính. 

h) Thực hiện đầy đủ kịp thời các chỉ đạo, khuyến nghị của UBND tỉnh, Sở Tài 
chính trong các báo cáo giám sát. Trường hợp không thống nhất, trong vòng 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, doanh nghiệp báo cáo 
UBND tỉnh và Sở Tài chính. Khi UBND tỉnh, Sở Tài chính đưa ra ý kiến cuối cùng thì 
doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện các ý kiến đó. 

Mục 2 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT 

Điều 7. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp 
1. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 
2. Các dấu hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 

87/2015/NĐ-CP là dấu hiệu cảnh báo khả năng đặt một doanh nghiệp vào tình trạng 
giám sát tài chính đặc biệt. Khi doanh nghiệp có một trong các dấu hiệu này, UBND 
tỉnh giao Sở Tài chính xem xét dấu hiệu mất an toàn tài chính, tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp và tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa 
doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hoặc tiếp tục thực hiện giám sát tài 
chính theo Mục 1 Chương II Quy chế này.  

Điều 8. Quyết định giám sát tài chính đặc biệt 
1. Khi doanh nghiệp được đặt vào tình trạng phải giám sát tài chính đặc biệt, Sở 

Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối 
với doanh nghiệp. Quyết định giám sát tài chính đặc biệt bao gồm những nội dung sau: 

a) Tên doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt. 
b) Lý do giám sát tài chính đặc biệt. 
c) Nội dung giám sát tài chính đặc biệt. 
2. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp. 

Điều 9. Quy trình xử lý của UBND tỉnh đối với doanh nghiệp được đưa vào 
diện giám sát tài chính đặc biệt 

Giao Sở Tài chính: 
1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp tiến hành phân tích, 

đánh giá các nguyên nhân chính dẫn tới khả năng mất an toàn tài chính của doanh nghiệp. 
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2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp xây dựng phương án 
khắc phục các khó khăn tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cần cơ 
cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh, tài chính; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 
phê duyệt phương án cơ cấu lại của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 30 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được phương án của doanh nghiệp. 

- Phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại phải quy định rõ đơn vị, cá nhân 
chịu trách nhiệm triển khai; kết quả cụ thể khi hoàn thành phương án; thời hạn bắt đầu 
và dự kiến hoàn thành; các điều kiện cần và đủ để triển khai phương án và nhu cầu hỗ 
trợ trong phạm vi quy định của pháp luật (nếu có). 

- Thuê tư vấn giúp UBND tỉnh nghiên cứu và đánh giá phương án khắc phục, 
phương án cơ cấu lại doanh nghiệp (nếu thấy cần thiết). Chi phí thuê tư vấn được hạch 
toán vào chi phí của doanh nghiệp. 

3. Tham mưu UBND tỉnh quy định tần suất báo cáo, các tiêu chí giám sát và cơ 
chế phản hồi thông tin giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp và các bên liên 
quan khác (nếu cần). 

4. Phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát doanh nghiệp thực hiện 
phương án đã được phê duyệt. 

5. Tiến hành phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý 
tài chính, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo đối với doanh nghiệp. 

6. Trong trường hợp cần thiết phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 
kiểm tra doanh nghiệp nhằm đánh giá tính trung thực, chính xác về các chỉ tiêu trong 
các báo cáo của doanh nghiệp; công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của 
Ban điều hành doanh nghiệp; công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính 
và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. 

- Việc kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 
Kết thúc kiểm tra phải có báo cáo, kết luận về những nội dung kiểm tra và đưa ra 
những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

7. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trong 
trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tài chính mà 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp không 
được cải thiện. 

8. Tham mưu UBND tỉnh quyết định đưa doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài 
chính đặc biệt ra khỏi danh sách giám sát tài chính đặc biệt khi doanh nghiệp đã phục 
hồi, không còn các dấu hiệu mất an toàn tài chính và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo 
giám sát theo quy định tại Quy chế này. Đồng thời trình UBND tỉnh ban hành quyết 
định kết thúc giám sát tài chính đặc biệt.  

9. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chuyển 
đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định khi doanh nghiệp thuộc diện 
giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, 
phương án cơ cấu lại mà chưa phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình 
tài chính theo phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, phương án khắc phục.   
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Điều 10. Trách nhiệm của Chủ tịch Công ty, Giám đốc doanh nghiệp thuộc 
diện giám sát tài chính đặc biệt 

1. Lập phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh 
doanh và tài chính để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu trong thời gian 30 ngày kể từ 
ngày có quyết định giám sát tài chính đặc biệt. 

2. Báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính theo tần suất đã thống nhất với cơ quan 
đại diện chủ sở hữu về các chỉ tiêu giám sát được phê duyệt trong phương án khắc 
phục, phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh 
nghiệp. Báo cáo theo biểu mẫu như các doanh nghiệp khác được quy định tại Thông tư 
số 200/2015/TT-BTC. 

Mục 3 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 

Điều 11. Các tiêu chí, căn cứ, phương thức đánh giá hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp và kết quả xếp loại doanh nghiệp 

Các tiêu chí, căn cứ, phương thức đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và 
kết quả xếp loại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Điều 
30 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 
200/2015/TT-BTC. 

Điều 12. Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp. 
1. Đối với doanh nghiệp 
a) Doanh nghiệp căn cứ các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 

quy định tại Quy chế này và các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tự đánh giá và xếp loại 
doanh nghiệp, lập và gửi báo cáo đánh giá, xếp loại hàng năm cho UBND tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian gửi báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp cho UBND tỉnh và 
Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo. Báo cáo được lập theo Biểu 
mẫu quy định tại Điều 15, Thông tư số 200/2015/TT-BTC. 

2. Sở Tài chính 
a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá 

hiệu quả hoạt động và xếp loại hàng năm đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh thành 
lập và quản lý; tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích được giao đối với các doanh 
nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích. 

b) Thời gian gửi báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp đến UBND tỉnh 
trước ngày 31/5 hàng năm. 

Chương III 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 

Điều 13. Chủ thể giám sát 
1. UBND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thông qua người đại diện đối với 

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của 
nhà nước. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát và tổng 
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hợp báo cáo giám sát đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh 
quản lý. 

Điều 14. Nội dung giám sát  
1. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Nội dung 

giám sát tài chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và 
Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC. 

2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Nội 
dung giám sát tài chính theo quy định  tại Khoản 2, Điều 33 Nghị định số 
87/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 200/2015/TT-BTC. 

Điều 15. Phương thức giám sát 
1. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 
2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Việc 

giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện 
gián tiếp thông qua các báo cáo định kỳ của người đại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

Điều 16. Chế độ báo cáo giám sát tài chính 
1. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

  a) Báo cáo giám sát tài chính: 
- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 33  
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 200/2015/TT-BTC; gửi 
UBND tỉnh, Sở Tài chính. 

- Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính (06) tháng trước ngày 15/7 hàng năm 
và báo cáo giám sát tài chính năm trước ngày 31/3 năm sau. 

b) Báo cáo kết quả giám sát tài chính: Căn cứ báo cáo giám sát của người đại 
diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với 
các sở, ngành liên quan thực hiện giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp chuyển 
đổi, cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập và 
giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả giám sát tài chính và gửi về Bộ Tài chính trước 
ngày 31/7 của năm báo cáo đối với báo cáo sáu (06) tháng và trước ngày 31/5 của năm 
tiếp theo đối với báo cáo năm. 

2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ 
a) Báo cáo giám sát tài chính: Định kỳ hằng năm, người đại diện vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung quy định tại khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 200/2015/TT-
BTC và gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 31/3 của  năm sau. 

b) Báo cáo kết quả giám sát tài chính: Căn cứ báo cáo giám sát của người đại 
diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, báo 
cáo kết quả giám sát tài chính và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5 năm tiếp theo. 

Điều 17. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước 
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1. Việc đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước được căn 
cứ theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và 
Điều 11, Điều 12 Thông tư số 200/2015/TT-BTC.  

2. UBND tỉnh căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước để xem xét việc tiếp 
tục đầu tư, mở rộng đầu tư hay thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này; đồng thời 
làm căn cứ đánh giá, khen thưởng đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho người đại diện phần 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm tiếp theo. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển 

khai việc thực hiện Quy chế này. 
2. Những nội dung không nêu trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và các 
quy định khác có liên quan. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điểm chưa hợp lý, cần bổ 
sung, sửa đổi, các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu trình 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Hữu Thế 
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